
 THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ITAXA

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện
1 2 3 4 5 6 7

I Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh
1 Tổng số vốn chủ sở hữu Tr. đồng 224.629    229.958    237.945    236.060     

2 Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)

  - Sản lượng trang in offset (13x19) Tr. trang 33.000      29.091      31.000      31.654       

  - Sản lượng chế bản Tr. cm2 80            77             78             74,5

3 Tổng doanh thu Tr. đồng 179.550    188.223    183.000    185.228     

4 Tổng chi phí (chưa có lương) Tr. đồng 132.229    133.518    127.596    129.021     

5 Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước Tr. đồng 21.500      19.731      18.346      19.626       

6 Lợi nhuận Tr. đồng 15.572      24.587      18.640      19.473       

7 Năng suất lao động bình quân (1)

  - Doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) Tr. đồng 200           197

II
Tiền lương của viên chức quản lý chuyên 
trách (2)

1
Số viên chức quản lý chuyên trách (tính 

bình quân)
Người                 5 5

(Thời hạn báo cáo: 15/01 hoặc 01/03)

Biểu mẫu số 1

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM 2013
của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc,                                 

Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013                                                  

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Năm 2012 Năm 2013

2 Hạng công ty được xếp 1               1

3 Hệ số mức lương bình quân 6,442        6,442         

4 Mức lương cơ bản bình quân Trđ/tháng 24,4           

5 Hệ số tăng thêm so với mức lương cơ bản 

(nếu có)6 Quỹ tiền lương Tr. đồng 1.345        1.456         

7 Mức tiền lương bình quân Trđ/tháng 22,4          24,3           

III
Thù lao của viên chức quản lý không 
chuyên trách (3)

1
Số viên chức quản lý không chuyên trách 

(tính bình quân)
Người                 7 7

2 Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương % 20,0%

3 Quỹ thù lao Tr. đồng 383            

4 Mức thù lao bình quân Trđ/tháng 4,6             

IV Tiền thưởng, thu nhập
1 Quỹ tiền thưởng Tr. đồng 131           210            

2 Quỹ thưởng an toàn (nếu có) Tr. đồng

3
Mức thu nhập bình quân của viên chức 

quản lý chuyên trách (4)
Trđ/tháng 24,8          28,8           

4
Mức thu nhập bình quân của viên chức 

quản lý không chuyên trách (5)
Trđ/tháng 4,6             

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu Kế toán Trưởng Giám đốc

Đặng Thị Ngọc Hiếu Nguyễn Đức Trọng Nguyễn Trịnh Tường




